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CHỦ NHIỆM 
1 Keomany  Tangmany  Ngữ Văn 10A7 Trần Thị Trúc Vui Nguyễn Hoàng Phú 
2 Saiyasing  Fouk  Ngữ Văn 11A2 Phạm Thị Thu Thủy Phạm Thị Thu Thủy 
3 Uengyasone  Pitpakone  Ngữ Văn 10A1 Nguyễn Thị Thu Viễn Lương Trần Nhật Quang 
4 Boutthi  Touni  Ngữ Văn 11A10 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nguyễn Thị Thu Nguyệt 
5 Sivano  Chanthoumma  Tiếng Anh 10A6 Nguyễn Quang Anh Nguyễn Ngọc Long 
6 Nguyễn Thị Tú Linh Tiếng Anh 10A9 Lê Quang Hoàng Cương Lê Quang Hoàng Cương 
7 Lê Thị Thúy  Quỳnh Tiếng Anh 10A2 Ngô Thị Tuyết Vân Đinh Công Hưng 
8 Trần Thị Quỳnh  Như Tiếng Anh 11A5 Trần Thị Mỹ Hường Trần Thị Mỹ Hường 
9 Lê Thị Như   Thảo Tiếng Anh 10A8 Trần Thị Kim Hiền  Trần Thị Kim Hiền  

10 Damneunsak  Thonglue  Tiếng Anh 10A1 Phạm Thị Điều Lương Trần Nhật Quang 
11 Phouvong  Veomany  Tin học 11A3 Bùi Văn Trình Đỗ Thị Trúc A 
12 Sanyasouk  Sengchanh  Tin học 11A7 Nguyễn Thị Hồng Hoa Trần Vũ Phương Thùy 
13 Keophomma  Phoudsapha  Tin học 10A2 Trần Thị Thúy Liễu Đinh Công Hưng 
14 Boualavong  Seezay  Tin học 11A3 Bùi Văn Trình Đỗ Thị Trúc A 
15 Khamphoumeuang  Somphamit  Tin học 11A7 Nguyễn Thị Hồng Hoa Trần Vũ Phương Thùy 
16 Sakkoummane  Hatthasan  Tin học 10A6 Trịnh Thị Lệ Huyền Nguyễn Ngọc Long 

 

* Danh sách này có 16 sinh viên trong đó có 04 sinh viên thuộc ngành SP Ngữ văn, 06 sinh viên ngành SP Tiếng Anh, 06 sinh viên ngành SP Tin học 
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